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UBND PHƯỜNG MỸ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐANG TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN
(TÍNH ĐẾN NGÀY 10/6/2026)

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Các địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm Ghi chú
I Các hộ kinh doanh

1  Hộ kinh doanh Bùi Thị Đoan 155

Tổ dân phố Nam Khánh,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  buithidoan155@gmail.com 0819343946 Bùi Thị Đoan

Tổ dân phố Nam Khánh, phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình

2
Hộ kinh doanh cơ sở dạy thêm Toán học Thu
Minh

Tổ dân phố Nhân Phú,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  tranxuanthuy19621965@gmail.com  0878887320  Trần Xuân Thủy

Tổ dân phố Nhân Phú, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

3 Hộ kinh doanh Trần Thị Minh Hiền 79

Tổ dân phố Đồng Nhuệ,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình lebaycaumai@gmail.com 0941143870 Trần Thị Minh Hiền

Tổ dân phố Đồng Nhuệ, phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình

4 Hộ kinh doanh Phạm Văn Phú 9090

Tổ dân phố Tiểu Liêm,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  phamvanphu9090@gmail.com 0368335260 Phạm Văn Phú

Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

5  Hộ kinh doanh Lê Thị Gương
Tổ dân phố Bún, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình nguyenanhtuan@gmail.com 0912935367 Lê Thị Gương Tổ dân phố Bún, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

6 Hộ kinh doanh Trịnh Thị Lệ Hiếu 1976

Tổ dân phố Cao Đài 2,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình huongnhaimythanh@gmail.com 0357041628 Trịnh Thị Lệ Hiếu

Tổ dân phố cao đài 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

7  Hộ kinh doanh Lê Thu Thảo 775

Tổ dân phố Cao Đài 2,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình thaoavk30@gmail.com 0984423775 Lê Thu Thảo

Tổ dân phố Cao Đài 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

8
Hộ kinh doanh Đặng Thị Lim Hường 377

Tổ dân phố Cao Đài 2,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình

danglimhuong.apd@gmail.com 0814 377 415  Đặng Thị Lim Hường Tổ dân phố Cao Đài 2 , phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

9 Hộ kinh doanh Trần Đức Tú 70

Tổ dân phố Đa Mễ,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  phamsang.nd@gmail.com  '0946650655 Trần Đức Tú

Tổ dân phố Đa Mễ,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

10 Hộ kinh doanh Lê Thị Hiền Thu 88

Tổ dân phố Đa Mễ,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình hienthule.nd88@gmail.com 0944046765 Lê Thị Hiền Thu

Tổ dân phố Đa Mễ,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

11 Hộ kinh doanh Trần Thị Hường 93

Tổ dân phố Cư Nhân,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình tranhuongspak34@gmail.com 0859682656 Trần Thị Hường

Tổ dân phố Cư Nhân, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

12 Hộ kinh doanh Trịnh Văn Chức 67

Tổ dân phố Cư Nhân,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  trinhhuong456nd@gmail.com 0946569855 Trịnh Văn Chức

Tổ dân phố Cư Nhân, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

13 Hộ kinh doanh Đặng Huy Khương 3590

Tổ dân phố An Lộc,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình dinhmyhung@gmail.com

0912023801;
'0944198195 Đặng Huy Khương

Tổ dân phố An Lộc, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình 

14  Hộ kinh doanh Bùi Thị Hạnh

Tổ dân phố Đặng Xá,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình hanh.bui1987@gmail.com 0382114706 Bùi Thị Hạnh

Tổ dân phố Đặng Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

15 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thu Huyền

Tổ dân phố Đặng Xá,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình thuhuyen186nd@gmail.com 0948381186 Đỗ Thị Thu Huyền

Tổ dân phố Đặng Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

16  Hộ kinh doanh Đinh Đức Nhuận

Tổ dân phố Đặng Xá,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình vanmytien82@.com 

0987731722 ;
0854201074 Đinh Đức Nhuận

Tổ dân phố Đặng Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

17 Hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết 68

Tổ dân phố Lê Xá,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình Bongbang220609@gmail.com 0914371460 Trần Thị Tuyết

Tổ dân phố Lê Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình 

18 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tùng

Tổ dân phố Lê Xá,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình nguyenthanhtung11097@gmail.com 0988287697 Nguyễn Thanh Tùng

Tổ dân phố Lê Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình 

19 Hộ kinh doanh Trần Thị Hương

Tổ dân phố La Chợ,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  thiennhitran0912@gmail.com 0966832539 Trần Thị Hương

Tổ dân phố La Chợ, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

20 Hộ kinh doanh Chu Thị Dự 57

Tổ dân phố La Đồng,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình mienlaroi25@gmail.com 0384326336 Chu Thị Dự

Tổ dân phố La Đồng, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

21  Hộ kinh doanh Trần Thị Trinh

Tổ dân phố La Đồng,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  trangam30492@gmail.com 0366702632 Trần Thị Trinh

Tổ dân phố La Đồng, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

22 Hộ kinh doanh English home

Tổ dân phố Vị Việt,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình honggam.hust14@gmail.com 0355077700 Trần Thị Hồng Gấm

Tổ dân phố Vị Việt, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

23 23 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường 1977

Tổ dân phố Vị Việt,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình minhnham1979@gmail.com 0912700362  Nguyễn Văn Cường

Tổ dân phố Vị Việt, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

24 Hộ kinh doanh Đặng Văn Xuyên 895
Tổ dân phố số 2, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình danghien.knn1802@gmail.com 0385511446 Đặng Văn Xuyên Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

25 Hộ kinh doanh Đặng Xuân Hòa
Tổ dân phố số 2, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình vuhiep82nd@gmail.com 0914839567 Đặng Xuân Hòa Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

26 Hộ kinh doanh Đặng Đình Thọ 377
Tổ dân phố số 2, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình dangmai1979@gmail.com 0914964377  Đặng Đình Thọ Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

27 Hộ kinh doanh Vũ Thị Tươi 9672
Tổ dân phố số 3, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình ngquangthang93@gmail.com

0948219672;
0942040993 Vũ Thị Tươi Tổ dân phố số 3, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

28 Hộ kinh doanh Đặng Thị Thanh 70
Tổ dân phố số 2, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình dangthuthuypt1993@gmail.com  0393161017 Đặng Thị Thanh Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

mailto:lebaycaumai@gmail.com
mailto:nguyenthanhtung11097@gmail.com
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Các địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm Ghi chú

29 Hộ kinh doanh Vũ Thị Lởi 7151
Tổ dân phố số 3, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình nguyendung4111983@gmail.com 0944737151 Vũ Thị Lởi Tổ dân phố số 3, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

30  Hộ kinh doanh Đặng Thị Quy 59
Tổ dân phố số 3, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình ngochoa30986@gmail.com 0942491049 Đặng Thị Quy Tổ dân phố số 3, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

31 Hộ kinh doanh Đặng Thị Hiền70
Tổ dân phố số 4, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  70dangthihien@gmail.com

0835939893;
'0944966656 Đặng Thị Hiền Tổ dân phố số 4, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

32  Hộ kinh doanh Đặng Văn Hùng 8334
Tổ dân phố số 4, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình trannga.sph@gmail.com 0979028334 Đặng Văn Hùng Tổ dân phố số 4, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

33
Hộ kinh doanh phát triển giáo dục trí tuệ
Ngọc Minh

Tổ dân phố số 5, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình ngancdspnd@gmail.com 0844874879  Đặng Thị Mơ Tổ dân phố số 5, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

34 Hộ kinh doanh Trương Thị Hà 491
Tổ dân phố số 5, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình truongthiha.nd1975@gmail.com 0945858491 Trương Thị Hà Tổ dân phố số 5, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

35  Hộ kinh doanh Đặng Công Học 58
Tổ dân phố số 7, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình myloc18@gmail.com

0915113861,
0856057395 Đặng Công Học Tổ dân phố số 7, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

36 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngân 5166
Tổ dân phố số 8,  phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình nguyentuongkhoi.tk@gmail.com 0838685166 Nguyễn Thị Ngân Tổ dân phố số 8,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

37 Hộ kinh doanh Đặng Hạnh

Tổ dân phố Đoàn Kết,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình maomyhung@gmai.com 0389540133  Đặng Thị Hạnh

Tổ dân phố Đoàn Kết, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

38 Hộ kinh doanh Đặng Kim Chiến 3229

Tổ dân phố Đoàn Kết,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình luuduyen221188@gmail.com 0395103229 Đặng Kim Chiến

Tổ dân phố Đoàn Kết,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình

39 Hộ kinh doanh Ngọc Linh

Tổ dân phố Trung Quyên,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình hkdngoclinh@gmail.com  0918840291  Vũ Thị Hồng Quyên

Tổ dân phố Trung Quyên, phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình

40  Hộ kinh doanh Đặng Mạnh Tường 702

Tổ dân phố An Lộc,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình Tuongdangnd@gmail.com 0395002146 Đặng Mạnh Tường

Tổ dân phố An Lộc, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình 

41 Hộ kinh doanh Bảo Nam

Tổ dân phố Khả Lực,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình  letung2211@gmail.com 0912888937  Lê Thanh Tùng

Tổ dân phố Khả Lực, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình 

Chưa hoạt
động

42  Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hường 1992

Tổ dân phố Tiểu Liêm,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình nguyenhuong@gmail.com 0362435190 Nguyễn Thị Hường

Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh
Bình 

43  Hộ kinh doanh tiếng Anh cô Hương
Tổ dân phố số 3,  phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình dangthithuhuongnd18@gmail.com 0888624091 Đặng Thị Thu Hương Tổ dân phố số 3,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

44  Hộ kinh doanh Đặng Đình Giang 964
Tổ dân phố số 4,  phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

giangdd64@gmail.com,
trantuyetlan.91@gmail.com

0837078898,
0393349643 Đặng Đình Giang Tổ dân phố số 4,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

45 Hộ kinh doanh Trần Thị Lan Anh 1991

Tổ dân phố La Chợ,
Phường Mỹ Lộc, Tỉnh
Ninh Bình lananhtran250891@gmail.com 0943334288 Trần Thị Lan Anh

Tổ dân phố La Chợ, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh
Bình Chưa hoạt

động
II Các trung tâm

1
Trung tâm giáo dục Lê Hồng Phong - Linh
Quang

Tổ dân phố Đoàn Kết,
phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình Congtylinhquang2025@gmail.com 0913262756  Muộn Xuân Cơ

Tổ dân phố Lê Hồng Phong, phường Mỹ Lộc, tỉnh
Ninh Bình 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐANG TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN
(TÍNH ĐẾN NGÀY 31/5/2026)

STT  Tên đơn vị  Địa chỉ   Người đại diện  Email  Điện thoại  Số giáo viên Số lớp Môn học Số học sinh Các địa điểm tổ chức dạy thêm, học
thêm  

 Ghi chú
I Các hộ kinh doanh 43 122

1  Hộ kinh doanh Bùi Thị Đoan 155
Tổ dân phố Nam Khánh,
phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Bùi Thị Đoan  buithidoan155@gmail.com 0819343946 1 2 Tiếng Anh 6 - 9 36 Tổ dân phố Nam Khánh, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

2
Hộ kinh doanh cơ sở dạy thêm Toán
học Thu Minh

Tổ dân phố Nhân Phú, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  Trần Xuân Thủy

tranxuanthuy19621965@gmail.co
m  0878887320 1 6 Toán học lớp 6, 7, 8, 9 86 Tổ dân phố Nhân Phú, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

3 Hộ kinh doanh Trần Thị Minh Hiền 79
Tổ dân phố Đồng Nhuệ,
phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Minh Hiền

lebaycaumai@gmail.com
0941143870 0941143870 1 3 Toán học lớp  7, 8, 9 46 Tổ dân phố Đồng Nhuệ, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

4 Hộ kinh doanh Phạm Văn Phú 9090
Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Phú  phamvanphu9090@gmail.com 0368335260 1 4 Tiếng Anh 30 Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

5  Hộ kinh doanh Lê Thị Gương
Tổ dân phố Bún, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Lê Thị Gương nguyenanhtuan@gmail.com 0912935367 1 1 Toán học 9 Tổ dân phố Bún, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

6
Hộ kinh doanh Trịnh Thị Lệ Hiếu
1976

Tổ dân phố Cao Đài 2, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trịnh Thị Lệ Hiếu huongnhaimythanh@gmail.com 0357041628 1 2 Ngữ văn 26 Tổ dân phố cao đài 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

7  Hộ kinh doanh Lê Thu Thảo 775
Tổ dân phố Cao Đài 2, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Lê Thu Thảo thaoavk30@gmail.com 0984423775 1 3 tiếng Anh 23 Tổ dân phố Cao Đài 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

8 Hộ kinh doanh Đặng Thị Lim Hường
377

Tổ dân phố Cao Đài 2, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  Đặng Thị Lim Hường danglimhuong.apd@gmail.com 0814 377 415 2 6

Kỹ năng luyện chữ và
tính nhẩm nhanh
Kỹ năng sử dụng ngôn
ngữ trong giao tiếp

67 Tổ dân phố Cao Đài 2 , phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

9 Hộ kinh doanh Trần Đức Tú 70
Tổ dân phố Đa Mễ,  phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Đức Tú  phamsang.nd@gmail.com  '0946650655 1 2 Toán học 15 Tổ dân phố Đa Mễ,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

10 Hộ kinh doanh Lê Thị Hiền Thu 88
Tổ dân phố Đa Mễ,  phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Lê Thị Hiền Thu hienthule.nd88@gmail.com 0944046765 1 2 Ngữ văn 20 Tổ dân phố Đa Mễ,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

11 Hộ kinh doanh Trần Thị Hường 93
Tổ dân phố Cư Nhân, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Hường tranhuongspak34@gmail.com 0859682656 1 3 tiếng anh 33 Tổ dân phố Cư Nhân, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

12 Hộ kinh doanh Trịnh Văn Chức 67
Tổ dân phố Cư Nhân, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trịnh Văn Chức  trinhhuong456nd@gmail.com 0946569855 1 4 Toán học 42 Tổ dân phố Cư Nhân, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

13
Hộ kinh doanh Đặng Huy Khương
3590

Tổ dân phố An Lộc, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Huy Khương dinhmyhung@gmail.com

0912023801;
'0944198195 1 5 Tiếng anh 128 Tổ dân phố An Lộc, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

14  Hộ kinh doanh Bùi Thị Hạnh
Tổ dân phố Đặng Xá, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Bùi Thị Hạnh hanh.bui1987@gmail.com 0382114706 1 1 tiếng Anh 10 Tổ dân phố Đặng Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

15 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thu Huyền
Tổ dân phố Đặng Xá, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Đỗ Thị Thu Huyền thuhuyen186nd@gmail.com 0948381186 1 2 Ngữ Văn 9 Tổ dân phố Đặng Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

16  Hộ kinh doanh Đinh Đức Nhuận
Tổ dân phố Đặng Xá, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Đinh Đức Nhuận vanmytien82@.com 

0987731722 ;
0854201074 1 2 Môn Toán lớp 8, lớp 9 22 Tổ dân phố Đặng Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

17 Hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết 68
Tổ dân phố Lê Xá, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Tuyết Bongbang220609@gmail.com 0914371460 1 1 Toán 9 10 Tổ dân phố Lê Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

18 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tùng
Tổ dân phố Lê Xá, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Tùng

nguyenthanhtung11097@gmail.c
om g 0988287697 1 4 Tiếng Anh 6,7,8,9 47 Tổ dân phố Lê Xá, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

19 Hộ kinh doanh Trần Thị Hương
Tổ dân phố La Chợ, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Hương  thiennhitran0912@gmail.com 0966832539 1 2 Văn 18 Tổ dân phố La Chợ, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

20 Hộ kinh doanh Chu Thị Dự 57
Tổ dân phố La Đồng, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Chu Thị Dự mienlaroi25@gmail.com 0384326336 1 1 Lịch sử 16 Tổ dân phố La Đồng, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

21  Hộ kinh doanh Trần Thị Trinh
Tổ dân phố La Đồng, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Trinh  trangam30492@gmail.com 0366702632 1 4 Toán lớp 6,7,8,9 127 Tổ dân phố La Đồng, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

22 Hộ kinh doanh English home
Tổ dân phố Vị Việt, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Hồng Gấm honggam.hust14@gmail.com 0355077700 1 3 Tiếng Anh 6,7,9 Tổ dân phố Vị Việt, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

23
23 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn
Cường 1977

Tổ dân phố Vị Việt, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình  Nguyễn Văn Cường minhnham1979@gmail.com 0912700362 1 2 Tiếng Anh lớp 6, 8 8 Tổ dân phố Vị Việt, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

24 Hộ kinh doanh Đặng Văn Xuyên 895
Tổ dân phố số 2, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Văn Xuyên danghien.knn1802@gmail.com 0385511446 1 5 tiếng anh 6,7,8,9 106 Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

25 Hộ kinh doanh Đặng Xuân Hòa
Tổ dân phố số 2, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Hòa vuhiep82nd@gmail.com 0914839567 1 2 Toán lớp 8, lớp 9 20 Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

26 Hộ kinh doanh Đặng Đình Thọ 377
Tổ dân phố số 2, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình  Đặng Đình Thọ dangmai1979@gmail.com 0914964377 1 3 Ngữ Văn 6 35 Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

27 Hộ kinh doanh Vũ Thị Tươi 9672
Tổ dân phố số 3, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Vũ Thị Tươi ngquangthang93@gmail.com

0948219672;
0942040993 1 3 Toán 6,7,8 80 Tổ dân phố số 3, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

Từ 70 đến
80 học sinh

28 Hộ kinh doanh Đặng Thị Thanh 70
Tổ dân phố số 2, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Thị Thanh dangthuthuypt1993@gmail.com  0393161017 Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

Đang hoàn
thành thủ
tục  đăng ký
kinh doanh 

30 Hộ kinh doanh Vũ Thị Lởi 7151
Tổ dân phố số 3, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Vũ Thị Lởi

nguyendung4111983@gmail.com
0944737151 1 1 Vật lý 12 30 Tổ dân phố số 3, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

Đã dạy xong
từ 8/6/2026.
Đang nghỉ
hè

31  Hộ kinh doanh Đặng Thị Quy 59
Tổ dân phố số 3, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Thị Quy ngochoa30986@gmail.com 0942491049 1 5 Vật lý 8,9, Toán 6,7,8. 80 Tổ dân phố số 3, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

Khoảng 70
đến 80 học

sinh

32 Hộ kinh doanh Đặng Thị Hiền70
Tổ dân phố số 4, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Thị Hiền  70dangthihien@gmail.com

 835939893;
'0944966656 1 1 Ngữ Văn 15 Tổ dân phố số 4, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

33  Hộ kinh doanh Đặng Văn Hùng 8334
Tổ dân phố số 4, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Văn Hùng trannga.sph@gmail.com 0979028334 1 3 Toán 18 Tổ dân phố số 4, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

34
Hộ kinh doanh phát triển giáo dục trí
tuệ Ngọc Minh

Tổ dân phố số 5, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình  Đặng Thị Mơ ngancdspnd@gmail.com 0844874879 1 4 Toán 6,7,8,9 70 Tổ dân phố số 5, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

Khoảng 50-
70 HS 

35 Hộ kinh doanh Trương Thị Hà 491
Tổ dân phố số 5, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Trương Thị Hà truongthiha.nd1975@gmail.com 0945858491 1 4 Tiếng Anh 6,7,8,9 100 Tổ dân phố số 5, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 70 đến 100 

36  Hộ kinh doanh Đặng Công Học 58
Tổ dân phố số 7, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Công Học myloc18@gmail.com

0915113861,
0856057395 1 0 Toán 0 Tổ dân phố số 7, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

37
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngân
5166

Tổ dân phố số 8,  phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Ngân nguyentuongkhoi.tk@gmail.com 0838685166 1 5 Toán 90 Tổ dân phố số 8,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

Khoảng 50
đến 90 hs

38 Hộ kinh doanh Đặng Hạnh
Tổ dân phố Đoàn Kết, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  Đặng Thị Hạnh maomyhung@gmai.com 0389540133 1 3 Ngữ văn 55 Tổ dân phố Đoàn Kết, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

39 Hộ kinh doanh Đặng Kim Chiến 3229
Tổ dân phố Đoàn Kết,  phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Kim Chiến luuduyen221188@gmail.com 0395103229 1 5 Toán 103 Tổ dân phố Đoàn Kết,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

Hiên tại
HKD ko mở
lớp dạy

40 Hộ kinh doanh Ngọc Linh
Tổ dân phố Trung Quyên,
phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  Vũ Thị Hồng Quyên hkdngoclinh@gmail.com  0918840291 1 1 Toán 15 Tổ dân phố Trung Quyên, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

41
 Hộ kinh doanh Đặng Mạnh Tường
702

Tổ dân phố An Lộc, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Mạnh Tường Tuongdangnd@gmail.com 0395002146 1 3 Toán 17 Tổ dân phố An Lộc, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

42 Hộ kinh doanh Bảo Nam
Tổ dân phố Khả Lực, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  Lê Thanh Tùng  letung2211@gmail.com 0912888937 0 0 0 Tổ dân phố Khả Lực, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

Chưa hoạt
động

43
 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hường
1992

Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Hường nguyenhuong@gmail.com 0362435190 1 1 Giáo dục hòa nhập Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

44  Hộ kinh doanh tiếng Anh cô Hương
Tổ dân phố số 3,  phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Thị Thu Hương

dangthithuhuongnd18@gmail.co
m 0888624091 1 4 Tiếng Anh 22 Tổ dân phố số 3,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

45  Hộ kinh doanh Đặng Đình Giang 964
Tổ dân phố số 4,  phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Đặng Đình Giang

giangdd64@gmail.com,
trantuyetlan.91@gmail.com

0837078898,
0393349643 1 4 Toán 40 Tổ dân phố số 4,  phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

46
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LAN
ANH 1991

Tổ dân phố La Chợ, Phường
Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình, Việt
Nam

TRẦN THỊ LAN ANH lananhtran250891@gmail.com

0943334288 0 0 0

Tổ dân phố La Chợ, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình, Việt
Nam Chưa hoạt

động Vũ Thị Quỳnh Hương - THCs Tiến Thành
II Các trung tâm

1
Trung tâm GDKNS Talent Training
Center

Tổ dân phố số 3, số 4, Đoàn
Kết và Phấn Đài (Cao Đài 2),
phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

 Bùi Văn Sơn Sonbv.fecon@gmail.com 0975733852 25 25

Kỹ năng tư duy và tính
toán
Phát triển ngôn ngữ
giao tiếp Khoảng 600-700

Tổ dân phố số 3, số 4, Đoàn Kết và Phấn Đài (Cao Đài 2),
phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

2
Trung tâm ngoại ngữ Talent Training
Center

Tổ dân phố số 4, phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Sơn Sonbv.fecon@gmail.com 0975733852 4 12 Tiếng anh Khoảng 200 Tổ dân phố số 4, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

3
Trung tâm giáo dục Đoàn Kết - Linh
Quang

Tổ dân phố Đoàn Kết, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  Muộn Xuân Cơ

Congtylinhquang2025@gmail.co
m 0913262756 Tổ dân phố Đoàn Kết, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

4
Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng
luyện Thi Bảo Ngọc

Tổ dân phố Quang Trung,
phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình  Đỗ Văn Đức ducmoc2009@gmail.com 0975812273 Tổ dân phố Quang Trung, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

5

Trung tâm giáo dục GD kỹ năng sống
STEM thuộc Công ty TNHH Trần Vũ
Edu

Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường
Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Việt Hưng tranvuedu1@gmail.com 0983330000 9 5 Kỹ năng sống 66 Tổ dân phố Tiểu Liêm, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

6  Trung tâm ngoại ngữ SKy English
Tổ dân phố Đại Thắng,
phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình Trần Thị Thuỳ Dương mrskhanhhuyen91@gmail.com 0945909691 Tổ dân phố Đại Thắng, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình 

40 Hộ kinh
doanh Ngọc
Linh
Tổ dân phố
Trung Quyên,

phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
hkdngoclinh@
gmail.com
0918840291
Vũ Thị Hồng
Quyên
Tổ dân phố
Trung Quyên,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Mới đăng ký
HKD tháng

11.2025
41 Hộ kinh
doanh Đặng
Mạnh Tường
702
Tổ dân phố An
Lộc,

phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Tuongdangnd
@gmail.com
0395002146
Đặng Mạnh
Tường
Tổ dân phố An
Lộc,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Mới đăng ký
HKD tháng

11.2025
42 Hộ kinh
doanh Bảo
NamTổ dân phố
Khả Lực,



4

phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
letung2211@g
mail.com
0912888937
Lê Thanh
Tùng
Tổ dân phố
Khả Lực,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Mới đăng ký
HKD tháng

12.2025
43 Hộ kinh
doanh Nguyễn
Thị Hường
1992
Tổ dân phố
Tiểu Liêm,

phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
nguyenhuong
@gmail.com
0362435190
Nguyễn Thị
Hường
Tổ dân phố
Tiểu Liêm,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Mới đăng ký
HKD tháng

12.2025
44 Trung tâm
GDKNS Talent
Training
CenterTổ dân phố số
3, số 4, Đoàn
Kết
và Phấn Đài
(Cao Đài 2),

phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Sonbv.fecon@
gmail.com
0975733852
Bùi Văn Sơn
Tổ dân phố số
3, số 4, Đoàn
Kết
và Phấn Đài
(Cao Đài 2),
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
45 Trung tâm
ngoại ngữ
Talent
Training
CenterTổ dân phố số
4,

phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Sonbv.fecon@
gmail.com
0975733852
Bùi Văn Sơn
Tổ dân phố số
4,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
46 Trung tâm
giáo dục Đoàn
Kết - Linh
Quang
Tổ dân phố
Đoàn Kết,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
Congtylinhqua
ng2025@gmai
l.com
0913262756
Muộn Xuân
Cơ
Tổ dân phố
Đoàn Kết,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình

47
Trung tâm
ngoại ngữ và
bồi dưỡng
luyện Thi Bảo
Ngọc
Tổ dân phố
Quang Trung,

phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
ducmoc2009
@gmail.com
'0975812273
Đỗ Văn Đức
Tổ dân phố
Quang Trung,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình

48
Trung tâm
giáo dục GD
kỹ năng sống
STEM
thuộc Công ty
TNHH Trần Vũ
Edu
Tổ dân phố
Tiểu Liêm ,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
tranvuedu1@g
mail.com
0983330000
Trần Việt
Hưng
Tổ dân phố
Tiểu Liêm ,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
49 Trung tâm
ngoại ngữ SKy
English
Tổ dân phố
Đại Thắng,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
mrskhanhhuye
n91@gmail.co
m
0945909691
Trần Thị Thuỳ
Dương
Tổ dân phố
Đại Thắng,
phường Mỹ
Lộc, tỉnh Ninh
Bình
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